
TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
 

 
 

 
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN BÁ 

 

 

 

SỐ 10-12 TRUNG LANG, PHƯỜNG 12, QUẬN TÂN BÌNH, TP.HCM 
 

1 

 

PEG- 40 hydrogenated castor oil 
(Emarol H40) 

I. Giới thiệu  
PEG-40 Hydrogenated castor oil là chất hòa tan (trợ tan) không ion cho nước hoa, 
tinh dầu,các hoạt chất ưa mỡ và vitamin.. 
 

II. Xuất xứ :  
 
III. Trạng thái : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Công dụng  

EMAROL H40 hòa tan trong nước, ethanol và isopropanol. Nó chủ yếu được sử 
dụng để hòa tan hương, tinh dầu, vitamin, và các chất hoạt động kỵ nước tạo ra các 
dung dịch ổn định. 

 
V. Hàm lượng sử dụng :  

Liệu lượng sử dụng khoảng từ 0.5-3% 
 

VI. Hướng dẫn đóng gói, bảo quản: 
Bảo quản ở nơi khô ráo và thông gió tốt hoặc trong kho, tránh ánh nắng mặt trời.  

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý Chất lỏng sệt 

Số CAS 61788-85-0 
Giá trị Hydroxyl  60-75 mgKOH/g 

Giá trị Acid Cao nhất 1% mgKOH/g 
Giá trị pH 6.5 – 7.5 

Giá trị Saponification  50 – 60 mgKOH/g 
Giá trị Iodine Cao nhất 2 

Gốc Ethylene oxide tự do Cao nhất 1ppm 


